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	THỨ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	THỜI GIAN
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2

	SÁNG
	
	
	
	
	PES 1080 5
	
	
	PES 1045 12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHIỀU
	PES 1017 49
	PES 1017 50
	
	
	PES 1050 19
	
	
	
	PES 1020 43
	PES 1020 44

	
	
	
	PES 1005 11
	
	
	
	
	
	
	



                      Ghi chú:
	Stt
	Tên môn học
	Mã lớp
môn học
	Số lớp
Tín chỉ
	Địa điểm
	Ghi chú

	1. 
	Bóng chuyền hơi
	PES 1017
	2
	Khu liên hợp thể thao ĐHQG Hà Nội
	Tự chọn

	2. 
	Khiêu vũ thể thao
	PES 1045
	1
	Khu liên hợp thể thao ĐHQG Hà Nội
	Tự chọn

	3. 
	Aerobic 
	PES 1005
	1
	Khu liên hợp thể thao ĐHQG Hà Nội
	Tự chọn

	4. 
	Bóng rổ
	PES 1020
	2
	Khu liên hợp thể thao ĐHQG Hà Nội
	Tự chọn

	7.
	Taekwondo
	PES 1050
	1
	Khu liên hợp thể thao ĐHQG Hà Nội
	Tự chọn

	8.
	Golf
	PES 1080
	1
	Khu liên hợp thể thao ĐHQG Hà Nội
	Tự chọn

	
	Tổng cộng:
	
	8
	
	


· Thời gian học:+ Sáng: Ca 1:7h00 – 8h40; Ca 2: 9h00 – 10h40.,+ Chiều: Ca 1: 13h30 – 15h10; Ca 2: 15h10 – 16h50. 
· Địa điểm: Khu liên hợp thể thao ĐHQG Hà Nội.

